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UBND XÃ HẢI CHÂU 

TRƯỜNGMN DIỄN HÙNG 

 

Số: 79 /QĐ-MNDH                              

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 Hải Châu, ngày 20 tháng 5 năm 2026 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc xếp loại viên chức Trường Mầm non Diễn Hùng 

năm học 2025-2026 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON DIỄN HÙNG 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 10 tháng 12 năm 2025 ; 

Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp 

loại chất lượng cán bộ công chức, viên chức; Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 

17/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP 

ngày 13 tháng 8 năm 2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ công văn số 435/UBND-VHXH ngày 28/4/2026 của UBND-VHXH về việc 

hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và tập thể năm học 2025-2026; 

 Theo đề nghị của các bộ phận có liên quan. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Xếp loại chất lượng viên chức (giáo viên, nhân viên) cho 25 cá nhân Trường 

Mầm non Diễn Hùng năm học 2025 – 2026 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Kết quả xếp loại tại Điều 1 làm căn cứ để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân 

chuyển, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ chính sách khác đối với viên chức theo 

quy định và được bổ sung vào hồ sơ lý lịch của viên chức. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Các Phó hiệu trưởng, các ông (bà) trưởng các bộ phận liên quan và các cá nhân có tên 

tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 1;  

- UBND xã Hải Châu (b/c);                                                                                 

- Phòng VH&XH xã Hải Châu (b/c); 

- Lưu: VP:                                                         

HIỆU TRƯỞNG 

 
 

 

Vũ Thị Luyên 

 

 

 

 



DANH SÁCH XẾP LOẠI VIÊN CHỨC TRƯỜNG MẦM NON DIỄN HÙNG 

 NĂM HỌC 2025 - 2026 

(Kèm theo Quyết định số:79 /QĐMN ngày 20/5/2026 của Trường Mầm non Diễn Hùng ) 

 

I. XẾP LOẠI GIÁO VIÊN 

TT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Hạng viên chức, 

 mã số 
 Xếp loại 

Ghi 

chú 

1 Bùi Thị Nhung 20/09/1992 GV MN hạng III HTXSNV  

2 Cao Thị Thu Huyền 20/04/1981 GV MN hạng II HTXSNV  

3 Cao Thị Nguyệt 20/10/1994 GV MN hạng III HTXSNV  

4 Hoàng Thị Hoa 01/10/1993 GV MN hạng III HTXSNV  

5 Nguyễn Thị Linh 10/11/1988 GV MN hạng III HTTNV  

6 Phan Thị Hồng 01/02/1978 GV MN hạng II HTTNV  

7 Lê Thị Hiếu 14/10/1979 GV MN hạng II HTTNV  

8 Lê Thị Phượng 27/01/1981 GV MN hạng III HTTNV  

9 Nguyễn Thị Hoài 09/09/1997 GV MN hạng III HTTNV  

10 Trần Thị Hải 01/01/1986 GV MN hạng II HTTNV  

11 Trương Thị Lan 05/09/1983 GV MN hạng II HTTNV  

12 Trần Thị Oanh 19/05/1974 GV MN hạng III HTTNV  

13 Nguyễn Thị Lương 30/5/1993 GV MN hạng III HTTNV  

14 Quế Thị Chung 16/02/1986 GV MN hạng III HTTNV  

15 Trần Thị Lệ Thủy 20/11/1977 GV MN hạng II HTTNV  

16 Trần Thị Thịnh 25/05/1973 GV MN hạng III HTTNV  

17 Nguyễn Thị Phượng 03/10/1990 GV MN hạng III HTTNV  

18 Trần Thị Xuân 20/08/1973 GV MN hạng III HTTNV  

19 Nguyễn Thị Hường 10/10/1975 GV MN hạng III HTTNV  

20 Bùi Thị Hảo 06/07/1975 GV MN hạng III HTTNV  

 



Danh sách có 20 người, trong đó:  

- Loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 04 ;   tỷ lệ: 20%      

- Loại hoàn thành tốt nhiệm vụ:         16;     tỷ lệ: 80%      

II. XẾP LOẠI NHÂN VIÊN 
 

TT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Hạng viên chức, 

 mã số 
 Xếp loại 

Ghi 

chú 

1 Hoàng Thị Lợi 26/03/1988 V.08.05.13 HTXSNV  

2 Nguyễn Thị Huệ 20/07/1984 06032 HTTNV  

 

Danh sách có 02 người, trong đó: 

- Loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 01 ;   Tỷ lệ: 50%     

- Loại hoàn thành tốt nhiệm vụ:          01;    Tỷ lệ: 50%         

       

HIỆU TRƯỞNG 

 

 
              Vũ Thị Luyên 

 


